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NGÀNH MOLLUSCA – NGÀNH ECHINODERMATA 
 

NGÀNH MOLLUSCA  

 Vỏ Mytilus cắt ngang  

Lớp Polyplacophora  

   Chiton  

Lớp Gastropoda  

Họ Haliotidae Haliotis  

Họ Neritidae  Nerita  

Họ Turbinidae Turbo  

Họ Patellidae  Patella  

Họ Pilidae  Pila  

Họ Viviparidae Viviparus  

Họ Buccinidae Babylonia  

Họ Conidae  Conus  

Họ Cypraeidae Cypraea  

Họ Strombidae Strombus  

Họ Lymneidae Lymnea  

Họ Achatinidae Achatina  

Họ Amphidromidae Amphidromus  

Lớp Pelecypoda (Bivalvia)  

 Vỏ nghêu Meretrix  

Họ Arcidae  Arca  

Họ Mytilidae  Perna (Mytilus) 

Họ Pectinidae   

   Pecten  

   Amussium  

Họ Aviculidae Avicula  

Họ Corbiculidae Corbicula  

Họ Cardiidae  Cardium  

Họ Ostreidae  Ostrea  

Họ Pinnidae  Pinna  

Họ Solenidae Solen  

Họ Tridacnidae Tridacna  

Họ Veneridae Meretrix  

Lớp Cephalopoda  

Họ Sepiidae  Sepia  

Họ Octopodidae  

   Octopus 

           Hapalochlaena  

Họ Loliginidae  Loligo  

Họ Nautilidae Nautilus  

Lớp Scaphopoda  

   Dentalium  

 

NGÀNH ECHINODERMATA 

Lớp Crinoidea  

Họ Antedonidae  Antedon  

Họ Comasteridae  Comanthus  

Lớp Asteroidea  

Họ Astropectinidae Astropecten  

Họ Oreasteridae Culcita  

Họ Linckiidae Linckia  

Họ Acanthasteridae Acanthaster  

Lớp Ophiuroidea  

Họ Ophiocomidae Ophiocoma  

Lớp Echinoidea  

Họ Diadematidae Diadema  

   Echinothrix  

Họ Toxopneustidae Trypneustes  

Họ Echinometridae Echinometra  

Họ Spatangidae Maretia  

Lớp Holothuroidea  

Họ Holothuriidae Holothuria  

Họ Synaptidae Synapta  
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